Phụ lục 2 - BẢNG TỔNG HỢP, GIẢI TRÌNH, TIẾP THU Ý KIẾN ỦY BAN NHÂN DÂN

(Theo công văn số 2512/BTC-TCHQ ngày 16/3/2022)

	TT
	Tên cơ quan/
đơn vị
	Số, ký hiệu văn bản


	Các ý kiến góp ý
	Giải trình, tiếp thu ý kiến

	1
	Tây Ninh
	1236/UBND-KT ngày 15/4/2022
	
	


	
	
	
	Thống nhất với dự thảo Nghị định
	

	2
	Bà Rịa-Vũng Tàu
	4289/UBND-VP ngày 14/4/2022
	
	

	
	
	
	Thống nhất với dự thảo Nghị định
	

	3
	Phú Thọ
	527/STC-QLNS ngày 30/3/202
	
	

	
	
	
	Thống nhất với dự thảo Nghị định
	

	4
	Đắk Nông
	1752/UBND-KTTH ngày 8/4/2022
	
	

	
	
	
	Thống nhất với dự thảo Nghị định
	

	5
	Đồng Nai
	3440/UBND-HCC ngày 7/4/2022
	
	

	
	
	
	Thống nhất với hồ sơ dự thảo Nghị định
	

	6
	Bắc Ninh
	375/STC-QLNS ngày 1/4/2022
	
	

	
	
	
	Tại Điều 3 Giải thích từ ngữ, định nghĩa “Cổng thông tin một cửa quốc gia” đã được định nghĩa tại Nghị định số 85/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quôc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, nên đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét thống nhất, không định nghĩa lại theo ý khác đối với Nghị định đã ban hành trước đó.
	Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 85/2019/NĐ-CP giải thích từ ngữ  “Cổng thông tin một cửa quốc gia là một hệ thống thông tin tích hợp để thực hiện thủ tục hải quan và thủ tục hành chính khác liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, người và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.”

Như vậy trong Nghị định số 85/2019/NĐ-CP, khái niệm “Cổng thông tin một cửa quốc gia” được quy định theo chức năng sử dụng và chỉ giới hạn “để thực hiện thủ tục hải quan và thủ tục hành chính khác”. Do đó, cần thiết phải giải thích từ ngữ “Cổng thông tin một cửa quốc gia” trong dự thảo Nghị định này để bổ sung chức năng “kết nối, chia sẻ thông tin”, nếu không sẽ đủ cơ sở pháp lý và mâu thuẫn giữa 02 Nghị định.



	
	
	 
	Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét thống nhất cung cấp, sử dụng một “Cổng thông tin một cửa quốc gia” để kết nối, chia sẻ và công khai dữ liệu trên cả nước, cụ thể: tại Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước đã xác định: “Cổng dữ liệu quốc gia”- là điểm đầu mối truy cập thông tin, dữ liệu có địa chỉ: http://data.gov.vn/ trên mạng internet phục vụ công bố dữ liệu mở, cung cấp thông tin về chia sẻ dữ liệu của cơ quan nhà nước; cung cấp thông tin về chia sẽ dữ liệu của cơ quan nhà nước; cung cấp các tài liệu, dịch vụ, công cụ, ứng dụng xử lý, khai thác dữ liệu được công bố bởi cơ quan nhà nước. Theo định nghĩa “Cổng thông tin một cửa quốc gia” và “Cổng dữ liệu quốc gia” có nhiều điểm tương đồng nên để tạo điều kiện cho cán bộ, người dân, doanh nghiệp vận hành, khai thác và tiết kiệm nguồn lực của Chính phủ, đơn vị chủ trì xem xét xây dựng phương án sử dụng một cổng duy nhất.
	Khoản 10 Điều 3 Nghị định số 47/2020/NĐ-CP giải thích từ ngữ “ Cổng dữ liệu quốc gia: là điểm đầu mối truy cập thông tin, dữ liệu có địa chỉ data.gov.vn trên mạng Internet phục vụ việc công bố dữ liệu mở, cung cấp thông tin về chia sẻ dữ liệu của cơ quan nhà nước; cung cấp các tài liệu, dịch vụ, công cụ, ứng dụng xử lý, khai thác dữ liệu được công bố bởi các cơ quan nhà nước.”   

Theo phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 47/2020/NĐ-CP, khái niệm “ Cổng dữ liệu quốc gia” được quy định có chức năng sử dụng để cung cấp thông tin phục vụ việc công bố dữ liệu mở, cung cấp thông tin về việc tổ chức thực hiện chia sẻ dữ liệu nhằm mục đích quản lý thống nhất việc kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước. Theo Nghị định số 85/2019/NĐ-CP, khái niệm “Cổng thông tin một cửa quốc gia” được quy định theo chức năng sử dụng và chỉ giới hạn “để thực hiện thủ tục hải quan và thủ tục hành chính khác”. Như vậy, cần thiết phải giải thích từ ngữ 02 khái niệm “ Cổng dữ liệu quốc gia”, “ Cổng thông tin một cửa quốc gia” phù hợp với phạm vi điều chỉnh khác nhau của 02 Nghị định.



	7
	Bình Thuận
	876/STC-VP ngày 31/3/2022
	
	

	
	
	
	Thống nhất với dự thảo Nghị định
	

	8
	Bạc Liêu
	1006/UBND-TH ngày 4/4/2022
	
	

	
	
	
	Tại khoản 7, Điều 4 dự thảo nêu: “tại Điều 4 Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước”, đề nghị sửa lại như sau: “tại Điều 4 Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ yêu cầu trong việc quản lý kết nối, chia sẻ dữ liệu”.
	Ý kiến tham gia liên quan đến kỹ thuật viện dẫn văn bản. Bộ Tài chính đã rà soát và viện dẫn văn bản phù hợp với quy định tại Điều 75 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

	
	
	
	Tại Điều 9 dự thảo nêu “Nghị định số 85/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”, đề nghị sửa lại như sau: “Chương V Nghị định số 85/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định thực hiện các điều ước quốc tế  về trao đổi thông tin chứng từ điện tử để thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia.”
	Ý kiến tham gia liên quan đến kỹ thuật viện dẫn văn bản. Bộ Tài chính đã rà soát và viện dẫn văn bản phù hợp với quy định tại Điều 75 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

	
	
	
	Tại điểm 3 Điều 10 dự thảo nêu: “Bên cung cấp thông tin...Điều 25 Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước”, đề nghị sửa lại như sau: “Bên cung cấp thông tin...Điều 25 Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về Công khai thông tin về dịch vụ chia sẻ dữ liệu”.
	Ý kiến tham gia liên quan đến kỹ thuật viện dẫn văn bản. Bộ Tài chính đã rà soát và viện dẫn văn bản phù hợp với quy định tại Điều 75 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

	
	
	
	Tại Điều 11 dự thảo nêu: “Việc đăng ký sử dụng...Nghị định số 85/2019/NĐ-CP quy định về thực hiện thủ tục hành chính thông qua Cơ chế một cửa quốc gi và thực hiện công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu”; đề nghị sửa lại như sau: “Việc đăng ký...Nghị định số 85/2019/NĐ-CP quy định về thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia và đăng ký sử dụng thu hồi tài khoản nguời sử dụng hệ thống trên cổng thông tin một cửa quốc gia”.
	 Ý kiến tham gia liên quan đến kỹ thuật viện dẫn văn bản. Bộ Tài chính đã rà soát và viện dẫn văn bản phù hợp với quy định tại Điều 75 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

	
	
	
	Tại điểm 1,2 Điều 12 dự thảo nêu: “...tại khoản 2, 3, 4, 5 Điều 43 Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước”; đề nghị sửa lại như sau: “...tại khoản 2, 3, 4, 5 Điều 43 Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về tạm ngừng kết nối, cung cấp dữ liệu  trên môi trường mạng do cơ quan cung cấp.”
	Ý kiến tham gia liên quan đến kỹ thuật viện dẫn văn bản. Bộ Tài chính đã rà soát và viện dẫn văn bản phù hợp với quy định tại Điều 75 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

	
	
	
	Tại điểm 1, 2 Điều 13 dự thảo nêu: “...tại khoản 2,3 Điều 44 Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước”; đề nghị sửa lại như sau: “...tại khoản 2, 3 Điều 43 Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về chấm dứt kết nối chia sẻ dữ liệu qua môi trường mạng”.
	Ý kiến tham gia liên quan đến kỹ thuật viện dẫn văn bản. Bộ Tài chính đã rà soát và viện dẫn văn bản phù hợp với quy định tại Điều 75 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

	 
	
	
	Tại điểm 1 Điều 14 dự thảo nêu: “1. Các vướng mắc...tại Điều 47, 48, 49, 50 Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về quản lý kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước...”; đề nghị sửa lại như sau: “1. Các vướng mắc...tại Mục 5 Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về giải quyết vướng mắc kết nối chia sẻ dữ liệu...”.
	Ý kiến tham gia liên quan đến kỹ thuật viện dẫn văn bản. Bộ Tài chính đã rà soát và viện dẫn văn bản phù hợp với quy định tại Điều 75 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

	
	
	
	Tại điểm 1 Điều 17 dự thảo nêu: “1. Các bộ, cơ quan ...tại Điều 53, 54 Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước...”; đề nghị sửa lại như sau: “1. Các bộ, cơ quan...tại Điều 53,54 Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về trách nhiệm các các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và trách nhiệm của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
	Ý kiến tham gia liên quan đến kỹ thuật viện dẫn văn bản. Bộ Tài chính đã rà soát và viện dẫn văn bản phù hợp với quy định tại Điều 75 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.



	
	
	
	Tại khoản 2 điểm 1 Điều 18 dự thảo nêu: “a) Thực hiện...tại khoản 1 Điều 51 Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về quản lý kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước...”; đề nghị sửa lại như sau: “a) Thực hiện...tại khoản 1 Điều 51 Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về Quyền và trách nhiệm của cơ quan cung cấp dữ liệu...”.
	Ý kiến tham gia liên quan đến kỹ thuật viện dẫn văn bản. Bộ Tài chính đã rà soát và viện dẫn văn bản phù hợp với quy định tại Điều 75 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

	9
	Hải Dương
	841/UBND-VP ngày 30/3/2022
	
	

	
	
	
	 Nhất trí với nội dung, bố cục của dự thảo
	

	10
	Ninh Bình
	834/STC-NS
	
	

	
	
	
	Nhất trí
	

	11
	Quảng Ngãi
	830/STC-VP ngày 28/3/2022
	
	

	
	
	
	Nhất trí
	

	12
	Tiền Giang
	811/STC-TCĐT-DN ngày 29/3/2022
	
	

	
	
	
	Thống nhất với nội dung dự thảo
	

	13
	Trà Vinh
	810/STC-QLG&CS ngày 28/3/2022
	
	

	
	
	
	Thống nhất với dự thảo
	

	14
	Phú Yên
	789/STC-TCDN ngày 31/3/2022
	
	

	
	
	
	Thống nhất với dự thảo
	

	15
	Bắc Giang
	757/STC-VP ngày 30/3/2022
	
	

	
	
	
	Thống nhất với dự thảo
	

	16
	Cao Bằng
	742/UBND-TH ngày 31/3/2022
	
	

	
	
	
	Tại điểm t khoản 1 Điều 6 và Điều 17 dự thảo Nghị định có viết: “Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam...”. Đề nghị Ban soạn thảo xem xét, chỉnh sửa lại thành: “...Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp...”.
Lý do: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã được đổi tên thành Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp tại Đại hội đại biểu toàn quốc VCCI lần thứ VII
	Tiếp thu

	
	
	
	Tại khoản 2 Điều 7 dự thảo Nghị định có viết: “Đối với thông tin do các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân và các tổ chức cung cấp..”. Đề nghị Ban soạn thảo xem xét, chỉnh sửa lại thành: “Đối với thông tin do các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố và các tổ chức cung cấp...”.
Lý do: Để quy định rõ các đối tượng cung cấp thông tin.
	Tiếp thu

	17
	Yên Bái
	480/STC-QLNS ngày 30/3/2022
	
	

	
	
	
	Thống nhất với dự thảo
	

	18
	Lai Châu
	426/STC-NS ngày 28/3/2022
	
	

	
	
	
	Thống nhất với dự thảo
	

	19
	Nam Định
	120/UBND-VP6 ngay 31/3/2022
	
	

	
	
	
	Thống nhất với dự thảo
	

	
	
	
	Đề xuất điều chỉnh cụm từ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nêu tại Điều 17 Dự thảo thành Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam để phù hợp với thực tế.
	Tiếp thu

	20
	Lạng Sơn
	351/UBND-KT ngày 31/3/2022
	
	

	
	
	
	1.Cơ bản nhất trí với nội dung Tờ trình Chính phủ và nội dung  dự thảo Nghị định
	

	
	
	
	2. Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét một số nội dung sau:
	

	
	
	
	Tại khoản 3 Điều 5:  đề nghị thay từ “hành khách” bằng từ “người” cho phù hợp với tên gọi của dự thảo Nghị định.
	Tiếp thu



	
	
	
	Tại khoản 2 Điều 18: đề nghị bổ sung thêm nội dung “Tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin trong kết nối, chia sẻ dữ liệu quốc gia có trách nhiệm đảm bảo các thông tin được đăng tải không thuộc danh mục bí mật nhà nước theo Luật bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018 và lĩnh vực chuyên ngành”.
	Tiếp thu



	
	
	
	Đề nghị cân nhắc không dẫn chiếu các quy định tại một số nghị định như: Nghị định 85/2018/NĐ-CP, Nghị định 47/2020/NĐ-CP trong dự thảo Nghị định này để đảm bảo tính ổn định, cụ thể và rõ ràng trong thực thi, tránh trường hợp khi các Nghị định được dẫn chiếu bị thay thế, sửa đổi, bổ sung sẽ ảnh hưởng đến thực thi Nghị định này.
	) Khoản 2 Điều 8 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 đã quy định “ 2.Văn bản quy phạm pháp luật phải quy định cụ thế nội dung cần điều chỉnh, không quy định chung chung, không quy định lại các nội dung đã được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật khác.”.

Khoản 2 Điều 12 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã quy định trường hợp sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật. Theo đó, đã đảm bảo thực hiện đúng quy phạm pháp luật đối với trường hợp viện dẫn văn bản quy phạm pháp luật. 

Tuy nhiên, để minh bạch, tạo thuận thuận lợi cho thực hiện, Bộ Tài chính tiếp thu bổ sung vào dự thảo Nghị định tại Điều 21 quy định về hiệu lực thi hành đối với trường hợp văn bản quy phạm pháp luật viện dẫn có sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành.



	
	
	
	Đề nghị Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ với bộ, ngành liên quan rà soát các Danh mục thông tin tại Điều 6 để đảm bảo an toàn thông tin tránh lộ lọt bí mật nhà nước, bí mật quân sự.
	Tiếp thu

	 21
	Hòa Bình
	476/UBND-KTTH ngày 31/3/2022
	
	

	
	
	
	1.Cơ bản nhất trí với kết cấu  và nội dung của: Dự thảo Tờ trình Chính phủ; Dự thảo Nghị định về kết nối và chia sẻ thông tin theo Cơ chế một cửa quốc gia; Báo cáo đánh giá tác động; Báo cáo rà soát các văn bản quy phạm pháp luật.
	

	
	
	
	2. Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, xem xét, điều chỉnh một số nội dung thuộc dự thảo Nghị định như sau:
	

	
	
	
	Tại Điều 4: “4. Nguyên tắc việc thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin theo cơ chế một cửa quốc gia”. Đề nghị xem xét, rút gọn nội dung nguyên tắc, tránh quà dài và trùng lặp.
	Để đảm bảo tính đầy đủ, Bộ Tài chính đề nghị giữ các nội dung như tại dự thảo Nghị định. Tuy nhiên, Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến tham gia để rà soát, chỉnh sửa.

	
	
	
	Tại điểm 3, Điều 5: “3. Thông tin liên quan đến hành khách, hàng hóa, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”.
	Tiếp thu để rà soát, chỉnh sửa.



	
	
	
	Tại điểm c, khoản 1 Điều 8: “Kiểm tra kết nối các hệ thống công nghệ thông tin”. Đề nghị xem xét chuyển đổi bước 1 thành bước 2 và ngược lại, cụ thể như sau:
+ Bước 1: Đơn vị quản lý Cổng thông tin một cửa quốc gia chủ trì, xây dựng kế hoạch, nội dung kiểm tra, kết nối các hệ thống thông tin. Quá trình kiểm tra kết nối giữa các hệ thống công nghệ thông tin thực hiện theo kế hoạch và đảm bảo nội dung đã xây dựng.
+ Bước 2: Đơn vị quản lý Cổng thông tin một cửa quốc gia chủ trì, đơn vị cung cấp thông tin, đơn vị khai thác, sử dụng thông tin phối hợp thực hiện kiểm tra kết nối giữa Cổng thông tin quốc gia và các hệ thống công nghệ thông tin liên quan.
	Tiếp thu để rà soát, chỉnh sửa.



	22
	Nghệ An
	2135/UBND-KSTT ngày 1/4/2022
	
	

	
	
	
	Thống nhất với hồ sơ dự thảo
	

	23
	Bắc Kạn
	1907/UBND-TH ngày 30/3/2022
	
	

	
	
	
	Tại điểm t, khoản 1 Điều 6 và Điều 17 dự thảo Nghị định ghi “...Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam...”, đề nghị xem xét sửa lại thành: “...Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam...”;
Lý do: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã được đổi tên thành Liên đoàn thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII
	Tiếp thu

	
	
	
	Tại khoản 2 Điều 7 dự thảo ghi “Đối với thông tin do các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân và các tổ chức cung cấp...”, đề nghị xem xét bổ sung “Đối với thông tin do các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố và các tổ chức cung cấp...”;
Lý do: Quy định rõ đối tượng cung cấp thông tin

	Tiếp thu

	24
	Bến Tre
	1867/UBND-TCĐT ngày 1/4/2022
	
	

	
	
	
	Thống nhất với dự thảo
	

	25
	Hà Tĩnh
	1296/UBND-NC1 ngày 24/3/2022
	
	

	
	
	
	Tại khoản 2 Điều 1 sửa đổi, bổ sung: “2. Nghị định này không áp dụng đối với việc chia sẻ thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước được quy định tại Luật bảo vệ bí mật nhà nước số 29/2018/QH14 ngày 15 tháng 11 năm 2018”.
	Đề nghị giữ như dự thảo đề thống nhất với Nghị định số 47/2020/NĐ-CP.

	
	
	
	 Tại khoản 3 Điều 4 sửa đổi, bổ sung: “3. Thông tin, dữ liệu liên quan đến thành phần hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia phải được xử lý hồ sơ số hóa trước khi cung cấp, chia sẻ với Cổng thông tin một cửa quốc gia để thực hiện thủ tục hành chính”.
	Đề nghị giữ như dự thảo đề ngắn gọn, chính xác.

	
	
	
	Tại Điều 17 sửa đổi, bổ sung: “Điều 17 Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam”.
	Tiếp thu

	
	
	
	- Tại Điều 20. Trách nhiệm của Đơn vị quản lý Cổng thông tin một cửa quốc gia, đề nghị bổ sung: “Phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, hướng dẫn kết nối, khai thác, sử dụng thông tin trên Cổng thông tin một cửa quốc gia”.
	Tiếp thu

	
	
	442/HTQT-NV ngày 28/3/2022
	

	

	26
	Lào Cai
	1230/UBND-KT ngày 30/3/2022
	

	

	
	
	
	Nhất trí với nội dung dự thảo

	

	27
	Quảng Bình
	1024/STC-TCDN ngày 30/3/2022
	
	

	
	
	
	Thống nhất với nội dung dự thảo

	

	28
	Khánh Hòa
	1047/STC-VP ngày 4/4/2022
	
	

	
	
	
	Tại khoản 3 Điều 5 dự thảo “3. Thông tin liên quan đến hành khách, hàng hóa, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh;”

Đề nghị điều chỉnh thành: “3. Thông tin liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; người và phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh;”
	Tiếp thu



	
	
	
	Đề nghị điều chỉnh nội dung “Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam” tại khoản 1 Điều 17 dự thảo thành “Liên đoàn thương mại và Công nghiệp Việt Nam” cho phù hợp với thực tế.
	Tiếp thu



	
	
	
	Về viện dẫn Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ và Nghị định số 85/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ: đề nghị chỉ ghi đầy đủ tên loại, số, ký hiệu của văn bản, thời gian ban hành văn bản, tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản và trích yếu nội dung khi viện dẫn lần đầu; trong các lần viện dẫn tiếp theo chỉ ghi tên loại và số, ký hiệu của văn bản.
	Tiếp thu



	
	
	
	Đề nghị ghi đầy đủ tên nước “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” thay cụm từ “Việt Nam” tại khoản 1 Điều 4, Điều 9 dự thảo.
	Tiếp thu

	29
	Huế
	3416/UBND-TC ngày 8/4/2022
	
	

	
	
	
	Cần thiết chia sẻ thông tin theo cơ chế một cửa quốc gia
	

	30
	Đăk Lắk
	2346/UBND-KT ngày 30/3/2022
	
	

	
	
	
	Nhất trí
	

	31
	Gia Lai - Kon Tum
	334/HQGLKT-NV ngày 30/3/2022
	
	

	
	
	
	Thống nhất với dự thảo Nghị định
	

	32
	Kiên Giang
	534/HQKG-NV ngày 4/4/2022
	
	

	
	
	
	Thống nhất với dự thảo Nghị định
	

	33
	Quảng Nam
	316/HQQNa-NV ngày 30/3/202
	
	

	
	
	
	Thống nhất với dự thảo Nghị định
	

	34
	Cà Mau
	303/HQCM-NV ngày 30/3/2022
	
	

	
	
	
	Thống nhất với dự thảo Nghị định
	

	35
	Hải Phòng
	2326/HQHP-CNTT ngày 28/3/2022
	
	

	
	
	
	Điều 2: Tại Điều 2 có cả 2 đối tượng là cá nhân. Tuy nhiên, tại Điều 4 chỉ đề cập đến việc kết nối, chia sẻ thông tin của tổ chức, doanh nghiệp-> đề nghị quy định đối tượng áp dụng cho thống nhất.
	Tại Điều 2 dự thảo Nghị định quy định đối tượng áp dụng Nghị định có cá nhân, bởi 02 lý do cơ bản: (i) Các loại thông tin cung cấp, chia sẻ bao gồm cả thông tin được cung cấp, chia sẻ theo quy định tại Nghị định số 85/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Tại Điều 2 Nghị định số 85/2019/NĐ-CP quy định đối tượng áp dụng có cá nhân; (ii) Cá nhân là người trực tiếp thực thi Nghị định nhân danh cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nên cũng là đối tượng áp dụng Nghị định.

Tại Điều 4 dự thảo Nghị định quy định các nguyên tắc thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin theo cơ chế một cửa quốc gia đề cập đến cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp  với tư cách là chủ thể tham gia kết nối, chia sẻ thông tin để đảm bảo phù hợp thực tế.



	36
	Lâm Đồng
	212/HQĐLa-NVĐL ngày 24/3/2022
	
	

	
	
	
	Thống nhất với dự thảo Nghị định, Tờ trình Chính phủ, Báo cáo đánh giá tác động và Báo cáo rà soát văn bản QPPL
	

	37
	Bình Định
	372/HQBĐ-NV ngày 30/3/2022
	
	

	
	
	
	Xem xét, điều chỉnh “Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam” tại Điểm t, Khoản 1 Điều 6 và Điều 17 của Nghị định dự thảo thành “Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam”.

Các nội dung khác thống nhất với hồ sơ xây dựng NĐ
	Tiếp thu

	38
	Đồng Tháp
	458/HQĐT-NV ngày 31/3/2022
	
	

	
	
	
	1. Đề nghị bổ sung nội dung tại mục 1, mục 2 Điều 2 của Dự thảo:
	

	 
	
	
	“1. Cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; người và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh. 

2. Cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân liên quan trực tiếp, gián tiếp đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa; xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh người và phương tiện vận tải.”
	Tại khoản 10 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2020 có quy định: “ Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh.” . Vì vậy, không cần thiết bổ sung cụm tử “doanh nghiệp” sau cụm từ “tổ chức”.

	
	
	
	2. Đề nghị bổ sung nội dung tại điểm a, b mục 5 Điều 3 của Dự thảo:

“a) Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 85/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

b) Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân liên quan trực tiếp, gián tiếp đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa; xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh người và phương tiện vận tải.”
	Tại khoản 10 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2020 có quy định: “ Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh.” . Vì vậy, không cần thiết bổ sung cụm tử “doanh nghiệp” sau cụm từ “tổ chức”.

	
	
	
	3.Đề nghị sửa nội dung Điều 19 của Dự thảo:

“Quyền và trách nhiệm của bên khai thác, sử dụng thông tin”.
	Tham khảo kỹ thuật quy định của Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước: tại Điều 51 quy định về quyền và trách nhiệm của cơ quan cung cấp dữ liệu, tại Điều 52 quy định về  quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng dữ liệu. Hơn nữa, cá nhân là người trực tiếp khai thác, sử dụng thông tin. Vì vậy, đề nghị giữ như dự thảo Nghị định để đảm bảo đầy đủ.

	
	
	
	4. Đề nghị sửa nội dung mục 1,2 Điều 19 của dự thảo:

“1. Bên khai thác, sử dụng thông tin có quyền:”

“2. Bên khai thác, sử dụng thông tin có trách nhiệm:”
	Tham khảo kỹ thuật quy định của Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước: tại Điều 51 quy định về quyền và trách nhiệm của cơ quan cung cấp dữ liệu, tại Điều 52 quy định về  quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng dữ liệu. Hơn nữa, cá nhân là người trực tiếp khai thác, sử dụng thông tin. Vì vậy, đề nghị giữ như dự thảo Nghị định để đảm bảo đầy đủ.

	
	
	
	5. Đề nghị bổ sung nội dung tại mục 2 Điều 23 của Dự thảo:

“2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.
	Tại khoản 10 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2020 có quy định: “ Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh.” . Vì vậy, không cần thiết bổ sung cụm tử “doanh nghiệp” sau cụm từ “tổ chức”.
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	Thanh Hóa
	513/HQTH-NV ngày 30/3/2022
	 
	

	
	
	
	Thống nhất với nội dung dự thảo Tờ trình và Nghị định
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	Hồ Chí Minh
	815/HQTPHCM-CNTT ngày 20/4/2022
	
	

	
	
	
	Đơn vị  không có ý kiến tham gia thêm.
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	Bình Phước
	630/HQBP-NV ngày 19/4/
	
	

	
	
	
	Nhất trí với nội dung dự thảo
	


Lấy ý kiến lần 2 các Bộ, cơ quan, tổ chức 


